
2 9 16 23 30/8 6 13 20 27/9 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

8 15 22 29 5/9 12 19 26 3/10 10 17 24 31 7 14 21 28 5/12 12 19 26 2/01

Môn học, mô đun Tín chỉ Số giờ

Số giờ 

chưa dạy 

kỳ trước

1 Giáo dục thể chất 4 60 14 6 6 2 0 Tạ Quang Thiện

2 Mạch điện 3 45 7 7 0 Nguyễn Quỳnh Lê

3 Vật liệu khí cụ 3 45 7 7 0 Nguyễn Thị Hồng

4 Đo lường cảm biến 3 45 7 7 0 Trần Thị Nam

5 Máy điện 3 45 0 6 6 6 7 7 7 6 0 Quỳnh Lê

6 Linh kiện điện tử 2 30 0 3 3 3 5 5 5 6 0 N. Hồng

7 Cung cấp điện 4 60 0 6 6 6 10 10 10 12 0 Tuệ Minh

8 TH điện cơ bản 3 90 0 16 16 24 12 22 0 Việt Hùng

9 Thực hành điện tử cơ bản 2 60 0 32 28 0 Lê Tùng

10 Điện tử công suất 3 45 0 11 11 11 12 0 Nguyễn Công Thành

11 ĐK lập trình PLC 2 30 0 7 7 7 9 0 Cù Xuân Hùng

12 Vi điều khiển 2 30 0 7 7 7 9 0 Lê Tùng

13 Sửa chữa máy điện 7 210 0 24 40 146 Nguyễn Ngọc Thuần

Tổng 41 795 35

TT

1

2

TT

1

2

S: Cung cấp điện 

(1,2)

Máy điện (3,4,5)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h

S: Máy điện (1,2,3,4)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h

TH điện cơ bản

      7h30 - 11h30

      13h - 17h

Nhà giáo giảng dạy

Tuần học

Thời gian học Phòng học

Chuyển học trực tuyến

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022                  SỐ TUẦN: 19

LỚP: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ    TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG     KHÓA: 54      SỐ SINH VIÊN: 29      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Nguyễn Thị Quỳnh Lê

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TT

Tháng học Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Học trực tuyến Học tập 3 tại chỗHọc trực tiếp bình thường

Thứ 6

Tháng 12

Số giờ 

còn lại

Thứ 7 Chủ nhật

S: Cung cấp 

(1,2,3)

Linh kiện (4,5)

C: GDTC (4,5)

S: Cung cấp (1,2,3)

C: GDTC (4,5)

S: Cung cấp điện 

(1,2)

Linh kiện (3,4,5)

C: GDTC (4,5)

S: Cung cấp điện 

(1,2)

Máy điện (3,4,5)

C: TH điện cơ bản

13h - 17h

S: Máy điện (1,2,3,4)

C: TH điện cơ bản

13h - 17h

TH điện cơ bản

7h30 - 11h30

13h - 17h

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian

THM

Chiều:

Cung cấp điện 

(1,2,3)

Sáng:

Máy điện (1,2,3)

Chiều:

Cung cấp điện 

(1,2,3)

Từ 13/9 - 03/10

Chiều:

Mạch điện (1,2,3)

Chiều:

Vật liệu khí cụ 

(1,2,3)

Chiều:

Mạch điện (1,2,3,4)

Chiều:

ĐL - CB (1,2,3)

Chiều:

Vật liệu khí cụ 

(1,2,3,4)

Từ 06 - 12/9

Phòng học Zoom

Sáng:

Máy điện (1,2,3)

Chiều:

Linh kiện điện tử 

(1,2,3)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Từ 11 - 24/10

Từ 25 - 31/10

S: Cung cấp 

(1,2,3)

Linh kiện (4,5)

C: GDTC (4,5)

S: Cung cấp (1,2,3)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h

S: Cung cấp điện 

(1,2)

Linh kiện (3,4,5)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h



3

4

5

6

TT

1

2

3

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5,6)

S: ĐTCS (1,2)

    PLC (3,4,5)
S: PLC (1,2,3,4)

S: VĐK (1,2,3)

    PLC (4,5)

TH điện cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 15h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    PLC (4,5)
S: PLC (1,2,3)

S: VĐK (1,2,3)

    PLC (4,5)

S: Cung cấp 

(1,2,3)

Linh kiện (4,5)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h

S: Cung cấp (1,2,3)

Linh kiện (4,5)

C: TH điện cơ bản

     13h - 17h

Tự ôn tập Tự ôn tập
S: Máy điện (1,2,3)

Linh kiện (4,5)

S: Cung cấp điện 

(1,2,3,4)

S: Cung cấp điện (1,2)

Máy điện (3,4,5)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Luật Chu Văn Nhã

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

Từ 01 - 07/11

Từ 08 - 21/11

Từ 22 - 28/11

Từ 29/11 - 05/12

NGƯỜI LẬP

Thứ 7 Chủ nhật

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

Ghi chú: Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng,... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Thứ 2 Thứ 3

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    VĐK (4,5)

S: ĐTCS (1,2,3)

    PLC (4,5)
S: PLC (1,2,3)

S: VĐK (1,2,3)

    PLC (4,5)

S: VĐK (1,2,3)

    PLC (4,5)

Thời gian

Từ 13 - 19/12

Từ 27/12 - 02/01

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Từ 20 - 26/12

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

Sửa chữa máy điện

7h30 - 11h30

13h - 17h

TH điện tử cơ bản

S: 7h30 - 11h30

C:13h - 17h


